Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về gói thầu
· Tên gói thầu: Trang bị hệ thống nhà máy điện số thông minh (IDPP) cho Tổng Công ty Phát điện 3. 
· Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP. 
· Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và vốn sản xuất kinh doanh của TCT.  
· Mục tiêu đầu tư: 
Mục tiêu tổng quát là thúc đẩy quá trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động của tất cả các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3. Hệ thống này được xem là nền tảng cơ bản cho chiến lược chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và khai thác dữ liệu hiệu quả.
· Mục tiêu kỹ thuật và vận hành sản xuất:
· Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung và hiện đại: Giải quyết các thách thức về hạ tầng dữ liệu hiện nay, cho phép EVNGENCO3 khai thác dữ liệu tích lũy một cách tự do. Nền tảng phải đáp ứng bốn yêu cầu cốt lõi: Thời gian thực (Realtime), Sẵn sàng cho AI (AI-Usability), Cấu trúc hóa Dữ liệu (Data-Structuring), và Khai thác Dữ liệu không cần Kỹ thuật phức tạp (Work-free extraction).
· Triển khai các ứng dụng tối ưu hóa chuyên sâu: hỗ trợ trong công tác vận hành tối ưu chi phí, nâng cao độ tin cậy.
· Mục tiêu nâng cao năng lực nhân sự và tự chủ về công nghệ:
· Xây dựng năng lực phát triển ứng dụng nội bộ: Nền tảng IDPP được thiết kế để cho phép chính đội ngũ của EVNGENCO3 có thể tự phát triển các ứng dụng tùy chỉnh, phù hợp với đặc điểm từng thiết bị của mỗi nhà máy bằng cách sử dụng dữ liệu đã được chuẩn hóa.
· Đào tạo và chuyển giao tri thức: Thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu cho quản trị viên và người dùng để xây dựng một đội ngũ chuyên gia nội bộ có khả năng vận hành, quản trị và khai thác tối đa hệ thống.
· Thời gian thực hiện: 15 tháng
· Địa điểm triển khai: 
· Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng
· Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
2. Yêu cầu về kỹ thuật:
2.1. Yêu cầu về giải pháp:
· Nhà thầu có thuyết minh giải pháp kỹ thuật thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho việc triển khai. Giải pháp phải thể hiện rõ và đáp ứng các yêu cầu quy định tại mục 2.2 (yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa), mục 2.3 (yêu cầu về dịch vụ) và mục 3 (các yêu cầu khác) trong E-HSMT để đảm bảo được mục tiêu đầu tư.
· Giải pháp phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như sau:
· Trang bị Hệ thống hệ thống nhà máy điện số thông minh (IDPP) cho nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Vĩnh Tân 2.
· Mô hình tổng thể hệ thống như sau:


Cấu phần phần cứng của nền tảng bao gồm 07 loại máy chủ chính được tích hợp với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh:
· Máy chủ thu thập dữ liệu: kết nối DCS/PLC thông qua Diode 01 chiều để lấy dữ liệu nhà máy điện
· Máy chủ tiền xử lý dữ liệu: đồng bộ thời gian, chuẩn hóa và nén dữ liệu
· 03 loại máy chủ lưu trữ, phân phối dữ liệu: điều phối quá trình lưu trữ, truy xuất và lưu trữ dữ liệu phân tán.
· Máy chủ cổng thông tin WEB
· Máy chủ ảo hóa: các máy chủ được xây dựng trên nền tảng ảo hóa để phát triển ứng dụng theo nhu cầu người dùng, có tích hợp GPU để triển khai AI.
· Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị các máy chủ giám sát tài nguyên và máy chủ sao lưu để hỗ trợ quản lý vận hành toàn bộ hệ thống.
Giải pháp kết nối IT-OT và đảm bảo ATTT
Hệ thống IDPP kết nối, thu thập dữ liệu từ hệ thống DCS qua cổng bảo mật một chiều (NMĐ Phú Mỹ 1 trang bị mới cổng bảo mật 1 chiều, NMĐ Vĩnh Tân sử dụng cổng bảo mật 1 chiều hiện hữu) đảm bảo tuân thủ theo quy định về việc cách ly hệ thống DCS và mạng nội bộ bên ngoài. 
Để đảm bảo ATTT, hệ thống IDPP sẽ được thiết lập tại Server zone trong mạng nội bộ CTNĐ Phú Mỹ. Khi đó, tất cả các kết nối, truy xuất từ mạng Internet bên ngoài đều được đảm bảo bằng các giải pháp ATTT đã được trang bị bao gồm:
· Hệ thống firewall: Ngăn chặn truy cập trái phép, bảo vệ chống lại các mối đe dọa, kiểm soát lưu lượng.
· Hệ thống IPS (Intrusion Prevention System): Hệ thống giúp phát hiện và ngăn chặn các hoạt động độc hại diễn ra trên hệ thống mạng.
Phương án lắp đặt và các hệ thống phụ trợ:
Dự kiến hệ thống máy chủ IDPP sẽ được chuyển về Data center của TCT sau khi hoàn thành xây dựng Trụ sở. Vì vậy, ở giai đoạn này, hệ thống sẽ được triển khai theo phương án lắp đặt tạm tại phòng máy chủ hiện hữu của CTNĐ Phú Mỹ (tầng trệt tòa nhà hành chính CTNĐ Phú Mỹ) bằng cách sử dụng các vách ngăn để tạo riêng phòng máy chủ IDPP. Ngoài ra, để đảm bảo điều kiện vận hành cho hệ thống, cần lắp đặt thêm các hệ thống phụ trợ khác như hệ thống điều hòa, hệ thống phòng cháy chữa cháy…
Diện tích có thể cải tạo để lắp đặt khoảng 4 x 4,6 m2
Nguồn cấp cho hệ thống máy chủ IDPP được lấy từ thanh cái 400VAC Admin. Building board với công suất cấp cho toàn bộ hệ thống và lắp đặt bổ sung hệ thống UPS 40 kVA có pin lưu trữ với khả năng cấp nguồn cho 100% tải khi mất điện trong thời gian khoảng 15 phút.
Hệ thống điều hòa: Tổng công suất hệ thống IDPP là khoảng 27,194 kW. Công suất lạnh tính toán của hệ thống điều hòa:  92.786 BTU/h x 1.3 = 120.600 BTU/h (hệ số an toàn 1,3). Hệ thống máy lạnh sẽ được thiết kế theo nguyên tắc dự phòng 2+1.
Hệ thống báo cháy: yêu cầu lắp đặt riêng hệ thống báo cháy và chữa cháy chuyên dụng (sử dụng khí FM200). Số lượng đầu báo phù hợp với diện tích lắp đặt.
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2.2. Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa:
	STT
	Tên hạng mục
	Yêu cầu tối thiểu
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Hệ thống thiết bị chính
	
	

	1
	Thiết bị kết nối bảo mật một chiều (USG)
	Bộ
	1

	
	CPU
	Intel® Xeon® E-2246G Processor (6 Cores, 12 Threads, 3.6GHz up to 4.8GHz) hoặc cao hơn
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Yêu cầu tối thiểu:  DDR4 16GB 3200MHz 
	
	

	
	Lưu trữ
	Ổ cứng lưu trữ  ≥ 1TB SATA SSD 
Ổ cứng khởi động ≥ 16GB mSATA SSD (MLC)
	
	

	
	Cổng mạng
	8 x 1GbE RJ45 LAN
	
	

	
	Cổng mạng 1 chiều
	1x1Gbps fiber optical
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	· Kết nối vật lý truyền dữ liệu một chiều từ NMĐ PM1
· Hỗ trợ nhiều giao thứ OPC UA/DA, PLC (Modbus, Glofa), IEC 61850, RTSP, SFTP, REST API, v.v. (giao thức được trang bị phù hợp với giao thức cần kết nối của nhà máy điện Phú Mỹ 1)
· Chức năng phát hiện mã độc
· Cơ chế phát hiện lỗi dữ liệu và truyền lại
· Giám sát thiết bị và gói tin truyền tải
· Sao lưu/phục hồi tệp cấu hình và cơ sở dữ liệu
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng cho phần cứng và phần mềm kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
	
	

	2
	Máy chủ thu thập dữ liệu nhà máy điện
	Bộ
	2

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: Gold 6426Y 2.5Ghz, 16C/32T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 2 x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2.5 inch mở rộng lên đến 16 ổ SAS/SATA 
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5” hot-plug AG drive, 1 DWPD
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE 
	
	

	
	
	· 02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và có dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	· Thu thập dữ liệu thẻ thời gian thực từ các NMĐ hoặc hệ thống khác thông qua giao thức OPC, PI…
· Tốc độ lên đến 30.000 thẻ (tag) mỗi giây
· Theo dõi thay đổi giá trị thẻ (tag) theo thời gian thực, thiết lập khoảng thời gian thu thập dữ liệu để đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác và nhanh chóng.
· Tương thích phần mềm OPC-DA Server, OPC-DA Adaptor, PI-AF Adaptor
	· 
	· 

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	3
	Máy chủ tiền xử lý chuẩn hóa dữ liệu
	Bộ
	3

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Silver 4416+ 2Ghz, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 8 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2.5 inch mở rộng lên đến 16 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
2x 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5" hot-plug AG drive, 1 DWPD
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE 
	
	

	
	
	· 02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	Thực hiện tiền xử lý dữ liệu, bao gồm chuẩn hóa, nén và thống kê dữ liệu theo thời gian thực.
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux,  SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	4
	Khối máy chủ quản lý, lưu trữ, phân phối dữ liệu
	
	

	4.1
	Máy chủ quản lý tài nguyên dữ liệu
	Bộ
	2

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Silver 4416+ 2Ghz, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 8 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2,5 inch hỗ trợ lên đến 16 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
2 x 480GB SATA SSD Read Intensive 6Gbps 512 2.5" hot-plug AG drive, 1 DWPD
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 Cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE 
	
	

	
	
	· 02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	· Quản lý, phân bổ tài nguyên cho các máy chủ tính toán để chạy các thuật toán chẩn đoán hiệu suất
· Lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	4.2
	Máy chủ quản lý phân phối dữ liệu vào/ra
	Bộ
	2

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Silver 4416+ 2Ghz, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 8 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2,5” hỗ trợ lên đến 16 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5” hot-plug AG drive, 1 DWPD
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 Cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE 
	
	

	
	
	· 02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02 
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	Truy xuất dữ liệu đáp ứng yêu cầu cụ thể của người dùng
Lọc dữ liệu theo điều kiện, tìm kiếm bản ghi cụ thể, tính toán tổng hợp
Chức năng quản lý dữ liệu vào/ra
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	4.3
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán
	Bộ
	7

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Gold 6526Y 2.8Ghz, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 16 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 3,5” hỗ trợ lên đến 12 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
· 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5“ hot-plug AG drive,3.5” HYB CARR, 1 DWPD
· 7 x 16TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512e 3.5” Hotplug
	
	

	
	Giao diện mạng
	Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T adapter, OCP NIC 3.0
	
	

	
	
	02 cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE 
	
	

	
	
	· 02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ  cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height,V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 1400W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	Tích hợp chức năng lưu trữ dữ liệu phân tán và Chuỗi dữ liệu thời gian thực chuyên dụng.
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux,  SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	5
	Máy chủ cổng thông tin dịch vụ web và HMI
	Bộ
	1

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Silver 4416+ 2Ghz, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 8 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 3.5” hỗ trợ lên đến 12 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
· 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5“ hot-plug AG drive,3.5” HYB CARR, 1 DWPD
· 2 x 12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5” hot-plug hard drive
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 Cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE 
	
	

	
	
	02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	· Giám sát và hiển thị dữ liệu thời gian thực
· Hiển thị trực quan và tóm tắt các thông số vận hành chính của nhà máy điện, hiệu suất thiết bị, và trạng thái hệ thống.
· Trực quan hóa dữ liệu cảm biến, cho phép người dùng theo dõi dữ liệu từ hàng chục nghìn cảm biến trong lò hơi, tuabin và máy phát điện dưới dạng biểu đồ, đồ thị và sơ đồ hoạt động (HMI - Human-Machine Interface) dựa trên nền tảng web.
· Hỗ trợ truy xuất, tìm kiếm dữ liệu đã lưu trữ
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux,  SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	6
	Khối máy chủ phát triển, quản lý ứng dụng (Cloud system)
	
	

	6.1
	Máy chủ ứng dụng không tích hợp GPU
	Bộ
	3

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Silver 4416+ 2Ghz, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 12 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, dual rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2.5” hỗ trợ lên đến 16 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
· 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5 hot-plug AG drive, 1 DWPD
· 7 x 2.4TB hard drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5”hot-plug
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 Cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE (LOM)
	
	

	
	
	02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	Cung cấp các tính năng quản lý và phân phối tài nguyên điện toán như máy ảo (VM). Hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng cài đặt, cấu hình mở rộng hoặc điều chỉnh tài nguyên điện toán đám mây khi cần.
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	6.2
	Máy chủ ứng dụng có tích hợp GPU
	Bộ
	2

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Hỗ trợ 2 CPU thế hệ 4 lên đến 56 core hoặc 2 CPU thế hệ 5 lên đến 64 core
	
	

	
	
	Cấu hình tối thiểu: 2 x Intel Xeon Silver 4416+ 2Ghz, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Hỗ trợ tối đa 32 khe cắm RAM DDR5, cho phép nâng cấp tối đa lên đến 8TB. Tốc độ bus cao (lên đến 5600 MT/s)
	
	

	
	
	12 x 64GB RDIMM, 5600MT/s, dual rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2.5” hỗ trợ lên đến 16 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng cài đặt sẵn: 
· 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5” hot-plug AG drive, 1 DWPD
· 7 x 2.4TB hard drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5” hot-plug
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 Cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE (LOM)
	
	

	
	
	02 card kết nối quang SFP28
· Số lượng cổng/card: 02
· Tốc độ cổng 10/25GbE
Giao diện PCIe, Full Height, V2
	
	

	
	
	Module quang: 4 x SFP+ SR optics 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	GPU
	Tích hợp sẵn card đồ họa NVIDIA H100 NVL PCIe  94GB Passive Double wide, Full-Height, 350W–400W hoặc tương đương
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 1800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	Tích hợp bộ điều khiển quản lý từ xa iDRAC 9 phiên bản Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống
	Cung cấp các tính năng quản lý và phân phối tài nguyên điện toán như máy ảo (VM). Hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng cài đặt, cấu hình mở rộng hoặc điều chỉnh tài nguyên điện toán đám mây khi cần.
	
	

	
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Tương thích với các hệ điều hành: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
	
	

	
	Chế độ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	7
	Máy chủ quản lý tài nguyên hệ thống - EMS
	Bộ
	1

	
	Kiểu máy
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U 
	
	

	
	Bộ xử lý – CPU
	Cấu hình tối thiểu: Gold 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	32GB RDIMM, 5600MT/s, dual rank
	
	

	
	Ổ đĩa cứng
	Loại: hỗ trợ khe cắm ổ cứng chuẩn 2,5” hỗ trợ lên đến 16 ổ SAS/SATA
	
	

	
	
	Dung lượng: 
· 2 x 600GB hard drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5” hot-plug
· 2 x 1.2TB hard drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5” hot-plug
	
	

	
	Giao diện mạng
	02 Cổng mạng tích hợp sẵn trên bo mạch chủ tốc độ 1GbE (LOM)
	
	

	
	
	01 card kết nối quang SFP28
· Tốc độ cổng 10/25GbE
· Số lượng cổng/card: 02
· Giao diện OCP NIC 3.0
	
	

	
	
	Module quang: 2 x SFP+ SR optics, 10GbE
	
	

	
	RAID Controller
	PERC H755_8GB Cache
	
	

	
	Nguồn cấp
	Công suất nguồn: 800W, hỗ trợ cắm nóng (hot-plug) và dự phòng (redundancy)
	
	

	
	Quản lý máy chủ và bảo mật
	iDRAC9, Enterprise hoặc tương đương
	
	

	
	Chức năng hệ thống tích hợp
	· Tích hợp và quản lý các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT
· Giám sát tình trạng máy chủ, mức sử dụng tài nguyên như CPU, bộ nhớ và ổ đĩa.
· Giám sát, theo dõi tài nguyên sử dụng băng thông
	
	

	
	Hệ điều hành và trình quản lý ảo
	Tương thích với 
· Canonical Ubuntu Server LTS
· Microsoft Windows Server with Hyper-V
· Red Hat Enterprise Linux
· SUSE Linux Enterprise Server
· VMware ESXi
	
	

	
	Dịch vụ bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	8
	Thiết bị đồng bộ thời gian
	Bộ
	1

	
	Kiểu thiết bị
	Loại lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn 19”, cao 2U
	
	

	
	Chức năng
	Máy chủ đồng bộ thời gian mạng (PTP, NTP)
	
	

	
	Nguồn đồng bộ
	GNSS
	
	

	
	Duy trì đồng bộ
	Hỗ trợ duy trì đồng bộ nếu mất tín hiệu tham chiếu đồng bộ chính
	
	

	
	Cổng mở rộng
	USB-C Type * 1port, LAN or SFP * 1port
	
	

	
	Cổng xuất tín hiệu đồng bộ
	PTP = 1/unit, NTP = 1/unit
	
	

	
	Điện áp
	AC 220VAC
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	9
	Thiết bị chuyển mạch 48 cổng quang (kèm 48 module quang SFP+, 10GbE)
	Cái
	2

	
	Giao diện cổng quang
	48 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gigabit QSFP28 + 2 x 200 Gigabit QSFP28-DD
	
	

	
	Hỗ trợ tốc độ cổng
	10/25/40/50/100GbE
	
	

	
	Dung lượng chuyển mạch
	1.76 Tbps hoặc cao hơn
	
	

	
	Loại
	Quản lý lớp 3 – Layer 3
	
	

	
	CPU memory
	4GB
	
	

	
	Packet Buffer
	12MB
	
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Hỗ trợ đồng bộ thời gian chính xác PTP
	
	

	
	Nguồn
	Nguồn dự phòng 1+1, có khả năng thay thế nóng
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	10
	Thiết bị chuyển mạch 8 cổng 10/100/1000 (kèm 02 module SFP 1G)
	Cái 
	4

	
	Số cổng
	Số cổng: Port 8 x 1 Gigabit Ethernet + 2x Gigabit copper/SFP combo ports
	
	

	
	Khả năng chuyển mạch
	20 Gbps
	
	

	
	Loại
	Quản lý lớp 3 – Layer 3
	
	

	
	CPU
	ARM dual-core at 1.4 GHz
	
	

	
	RAM
	1 GB DDR4
	
	

	
	Flash
	512 MB
	
	

	
	Packet Buffer
	1.5 MB
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	11
	Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100/1000 (kèm 4 module SFP 10G)
	Cái
	1

	
	Số cổng 
	LAN port: 24x 10/100/1000 ports
Uplink Port: 4x 10 Gigabit SFP+
	
	

	
	Khả năng chuyển mạch
	128 Gbps
	
	

	
	Loại
	Quản lý lớp 3 – Layer 3
	
	

	
	CPU
	ARM dual-core at 1.4 GHz
	
	

	
	RAM
	1 GB DDR4
	
	

	
	Flash
	512 MB
	
	

	
	Packet Buffer
	1.5 MB
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	12
	Thiết bị bảo mật, an toàn thông tin Firewall
	Cái
	1

	
	CPU
	4 Core 2,4GHz
	
	

	
	RAM 
	 8GB
	
	

	
	Ổ cứng
	SSD 64GB
	
	

	
	Cổng kết nối mạng
	Cổng đồng: 8
	
	

	
	Băng thông (FW)
	8Gbps
	
	

	
	Băng thông (VPN)
	3Gbps
	
	

	
	Kích thước
	Tiêu chuẩn gắn rack 1U
	
	

	
	Tính năng
	· Cấu hình lọc gói tin
· Kiểm tra trùng lặp
· Chức năng NAT 
· Kiểm soát lưu lượng truy cập theo người dùng.
· Chức năng phân tích và chặn lưu lượng đe dọa thông qua công cụ phát hiện dựa trên chữ ký/bất thường.
· Hỗ trợ chế độ Bridge và không cần thay đổi cấu hình mạng 
· Hỗ trợ chức năng định tuyến khác nhau
· Cung cấp công cụ quản lý thông qua SSH và web (HTTPS)
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	13
	Thiết bị sao lưu dự phòng tự động
	Hệ thống
	1

	
	CPU
	Intel Xeon D-1541, 8 nhân, tần số cơ bản 2.1 GHz (Turbo Boost lên đến 2.7 GHz)
	
	

	
	Bộ nhớ (RAM)
	8 GB DDR4 ECC UDIMM (có thể mở rộng tối đa 64 GB qua 4 khe cắm)
	
	

	
	
	Yêu cầu tối thiểu: 32GB
	
	

	
	Khay ổ đĩa
	12 khay (hỗ trợ ổ cứng/SSD SATA 3.5" hoặc 2.5")
	
	

	
	
	Dung lượng lưu trữ: 8 x 8TB
	
	

	
	Cổng mạng
	4 x 1GbE RJ-45 + 2 x 10GbE RJ-45 (hỗ trợ Link Aggregation/Failover)
	
	

	
	
	Dual-port 10GbE SFP+
	
	

	
	RAID hỗ trợ
	Hỗ trợ đa dạng các loại RAID, bao gồm RAID F1 (tối ưu cho SSD), Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10.
	
	

	
	Hiệu suất
	Cung cấp hiệu suất vượt trội với tốc độ đọc tuần tự lên tới 5.700 MB/s và hơn 408.000 IOPS đọc ngẫu nhiên 4K
	
	

	
	Nguồn
	Nguồn dự phòng kép (Redundant Power Supply) 500W/550W 
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	14
	Tủ thiết bị (tủ rack)
	Cái
	4

	
	Tiêu chuẩn
	19”
	
	

	
	Kích thước
	42U (Rộng: 600, Sâu: 1070mm) hoặc tương đương
	
	

	
	Màu sắc
	Đen
	
	

	
	Hệ thống cửa 
	4 cửa bốn bên, cửa trước và sau được thiết kế dạng đột lưới.
Hai cửa bên hông thiết kế dạng nửa chiều cao ( 2 cửa trên, dưới) có trang bị lẫy bật giúp tủ chắc chắn và cũng dễ dàng cho việc tháo lắp.
	
	

	
	Thanh cấp nguồn
	Loại: Rack PDU
Dòng điện: đảm bảo đủ phích cắm và công suất cho thiết bị được lắp đặt
Điện áp: 220-240V, 
Kiểu đầu nối nguồn  C13 (20) & C19 (6)
	
	

	
	Chức năng khác
	Tủ thiết kế linh hoạt đường cáp vào (nóc hoặc đáy tủ)
Dễ dàng điều chỉnh ray đứng tủ
Rãnh cáp phía sau dễ dàng lắp đặt PDU và cố định cáp
Bánh xe di chuyển và khóa lẫy cố định
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	15
	Bộ chuyển mạch KVM 16 cổng
	Cái
	2

	
	Kiểu lắp đặt
	Lắp đặt giá tủ 19”
	
	

	
	Số cổng
	16 x KVM RJ-45, 1 x Keyboard (USB) / Mouse (USB)
	
	

	
	Điện áp
	220~240VAC
	
	

	
	Cổng ra hình ảnh
	Hỗ trợ cổng tương tự VGA, SVGA, XGA hoặc cao hơn
	
	

	
	Hỗ trợ SIP/SIPs
	Có
	
	

	
	Phần mềm điều khiển
	Có
	
	

	
	Hỗ trợ VM/CAC
	Có
	
	

	
	Điều khiển trực tiếp
	2 cổng cục bộ
1 cổng ACI để phân tầng đến KVM khác
	
	

	
	Truy cập từ xa
	01 người dùng có thể truy cập từ xa (với khóa truy cập) qua cổng Ethernet 10/100 Mbps
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	16
	Màn hình 
	Cái
	2

	
	Tiêu chuẩn
	Màn hình LED, lắp đặt giá tủ 19”
	
	

	
	Kiểu màn hình
	LED-backlit hoặc tương đương
	
	

	
	Kích thước
	18,5”
	
	

	
	Độ phân giải
	1366 x 768 WXGA/VGA hoặc cao hơn
	
	

	
	Cổng USB
	USB 3.0
	
	

	
	Nhập liệu
	Tích hợp sẵn bàn phím ngôn ngữ tiếng Anh, chuột điều khiển kiểu touchpad và phím bấm chuột.
	
	

	
	Điện áp
	90-264 VAC
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	17
	Hệ thống máy trạm vận hành
(01 đặt tại NMĐ Phú Mỹ 1, 01 đặt tại NMĐ VT2)
	Hệ thống
	2

	
	Bộ máy tính bàn
	CPU: Intel Core i5-14500 (14C/20T/Cache 24MB/2.6Ghz Up to 5.0GHz/65W) hoặc cao hơn
RAM: 16GB DDR5 4800MHZ (1x16GB) (x2 slot) - max 64GB
Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe hoặc lớn hơn
Màn hình nhỏ: 24 inch, Full HD, 2 cái
Windows: 11 pro
	Bộ
	1

	
	Màn hình lớn
	65 inch, độ phân giải 4K UltraHD (3840x2160px)
	Cái
	4

	
	Giá đỡ hệ màn hình lớn giám sát
	Khung đỡ hoặc treo tường
Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại 
	Bộ
	1

	
	Bàn, ghế
	Bàn điều khiển:
· Bàn điều khiển tích hợp tủ thiết bị 19 inch
· Thiết kế module dễ dàng tháo lắp di chuyển
· Tích hợp sẵn thanh cấp nguồn PDU
· Giá đỡ màn hình chuyên dụng kích thước lên đến 24"
· Khung chính chất liệu kim loại, phun tĩnh điện bằng epoxy. Khả năng chống ẩm chống ăn mòn
· Mặt bàn sử dụng tấm HPL
· Thiết kế rãnh, lộ đi cáp chuyên nghiệp
· Hỗ trợ cửa gió thoáng khí trước và sau giúp tản nhiệt thiết bị
Ghế:
· Ghế chân xoay
· Đệm và lưng bọc vải lưới.
	Bộ
	1

	
	Thiết bị ghép nối
	Đảm bảo ghép nối hệ thống hoàn chỉnh, phù hợp vị trí lắp đặt
· Cáp HDMI
· Bộ ghép nối màn hình
· Bộ chia cổng HDMI
	Bộ
	1

	
	Bảo hành
	Tất cả các thiết bị đều bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	II
	Các hệ thống thiết bị khác
	
	

	1
	Hệ thống nguồn UPS và pin lưu trữ
	Hệ thống
	2

	
	Kiểu
	Lắp đặt tủ rack 19”
	
	

	
	Điện áp vào
	230 V AC 1 phase / 400 V AC 3 phases
	
	

	
	Điện áp ra
	230 V AC 1 phase
	
	

	
	Công suất
	20 kVA
	
	

	
	Cảnh báo
	Báo động pin yếu, quá tải liên tục bằng âm thanh.
	
	

	
	Chuyển nguồn bypass
	Tự động hoặc thủ công
	
	

	
	Tắt nguồn khẩn cấp
	Có
	
	

	
	Điều khiển
	Màn hình LCD đa chức năng và bảng điều khiển
	
	

	
	Pin lưu trữ
	Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng hoặc tốt hơn
Thời gian lưu trữ 100% tải: Tối thiểu 15 phút 
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	2
	Hệ thống cung cấp điện và tủ phân phối

	Đầy đủ vật tư thiết bị để cấp điện đến hệ thống:
· Tủ MCCB hợp bộ và thiết bị cần thiết để đấu nối thanh cái cấp nguồn 400VAC
· Tủ phân phối: MCCB tổng, MCCB phân phối, có tích hợp cắt lọc sét
· Công suất được thiết kế phù hợp với tổng công suất của hệ thống
Bảo hành: 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	Hệ thống
	1

	3
	Hệ thống báo cháy
	Hệ thống
	1

	
	Loại tủ
	Tủ báo cháy kết hợp trung tâm điều khiển khí xả FM200
Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL và FM
	
	

	
	Số kênh
	≥ 2 kênh
	
	

	
	Các tính năng chính
	· Có thể cài đặt xả khí từ bất kì 1 zone nào hoặc từ sự kết hợp của 2 zones bất kỳ
· Tương thích với nhiều loại đầu báo
· Có thể lập trình trễ cho ngõ NAC trong giai đoạn đầu (first stage)
· Có thể lập trình trễ cho các ngõ zone đầu báo
· Tích hợp nút xả khí bằng tay trên mặt tủ cũng như mạch xả khí bằng tay từ xa
· Tích hợp mạch hủy xả khí bằng tay
· Tương thích với nhiều loại van xả khí khác nhau
· Có thể lập trình trễ cho ngõ xả khí tối đa 60s
· Có thể lập trình thời gian xả khí tối đa 5 phút
· Hiển thị thời gian đếm lùi chuẩn bị xả khí trên mặt điều khiển
· Tích hợp các ngõ ra relays Fire, Trouble, Stage 1, Stage 2, Extract and Local Fire
	
	

	
	Đấu báo khói quang
	Tương thích với tủ báo cháy
	
	

	
	Nút nhấn, chuông, còi đèn báo cháy
	Tương thích với tủ báo cháy, cùng hãng sản xuất tủ trung tâm
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	4
	Hệ thống chữa cháy tự động
	Hệ thống
	1

	
	Bình chữa cháy khí FM200
	Bình thép 40L, áp lực làm việc 42 bar, nạp 33kg khí FM200 (HFC-227ea) bao gồm van đầu bình và đồng hồ hiển thị áp lực.
Chứng nhận UL/FM
	
	

	
	Các vật tư, thiết bị tích hợp hệ thống xả khí tự động
	Hệ thống đường ống
Đầu phun xả khí
Van điện từ kích hoạt xả
Công tắc áp lực xả khí
Nút nhấn kích hoạt xả khí+ Nút nhấn hủy xả khí
Khóa an toàn hệ thống xả khí
Module điều khiển giám sát
	
	

	
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	
	

	5
	Hệ thống điều hòa

	Có thể sử dụng máy đứng hoặc âm trần
Làm lạnh 1 chiều inverter gas R32
Công suất lạnh toàn hệ thống: 144.000 BTU
Công suất lạnh 01 máy: 48.0000BTU
Số lượng máy: 03 máy
Bảo hành: 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng
	Hệ thống
	1

	6
	Vật tư thiết bị khác để đấu nối, tích hợp hệ thống
	Đầy đủ vật tư, thiết bị phụ trợ để kết nối tích hợp hệ thống
· Cáp quang
· Cáp mạng
· Dây điện và cáp điện các loại
· Bộ phối quang các loại, kèm theo phụ kiện lắp đặt
· Bảng đồng, dây tiếp địa các loại (M50, M4 …), cọc tiếp địa, kẹp cáp … hệ thống tiếp địa thoát sét phòng máy chủ
· Phụ kiện đấu nối hoàn thiện (hộp nối, code, RJ45 …)
	Gói
	1

	III
	Phần mềm
	
	

	1
	Phần mềm bản quyền nền tảng số hóa nhà máy điện
	Bộ chương trình
	1

	
	Loại bản quyền
	· Vĩnh viễn
· Thời gian hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cập nhật nâng cấp phần mềm: 24 tháng (theo thời hạn bảo hành)
	
	

	
	Phạm vi triển khai
	· Nhà máy điện Phú Mỹ 1
· Nhà máy điện Vĩnh Tân 2
	
	

	
	Chức năng chung
	· Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ dữ liệu lớn, điện toán đám mây
· Chức năng thu thập và xử lý dữ liệu của nhà máy điện thời gian thực và lưu trữ an toàn bằng hệ thống lưu trữ phân tán quy mô lớn.
· Dữ liệu được lưu trữ được hiển thị trực quan thông qua giao diện người máy (HMI) dưới dạng biểu đồ dữ liệu, dạng bảng dữ liệu phục vụ giám sát
· Dữ liệu được đồng thời được phân phối qua nhiều ứng dụng để hỗ trợ nhu cầu phân tích, huấn luyện và đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) với dữ liệu thời gian thực, dữ liệu lịch sử và tập dữ liệu thống kê.
· Hỗ trợ điện toán đám mây bảo đảm môi trường ảo hóa ổn định, cho phép người dùng tạo, quản lý và phân bổ tài nguyên cho các máy ảo (VM), phù hợp với nhu cầu người dùng.
· Có khả năng mở rộng cho các ứng dụng AI: khai thác dữ liệu, phát triển ứng dụng (app) theo nhu cầu người dùng.
	
	

	
	Chức năng thu thập dữ liệu
	· Phạm vi thu thập dữ liệu cho PM1 và VT2
· Có khả năng thu thập 30.000 tag / hệ thống / giây.
· NMĐ Phú Mỹ 1: thu thập 10.000 tag dữ liệu thời gian thực từ OPC server và gửi tới hàng đợi của máy chủ tiền xử lý (giao thức phù hợp với thực tế tại nhà máy)
· NMĐ Vĩnh Tân 2: thu thập 15.000 tag dữ liệu thời gian thực từ hệ thống PI DA hoặc từ OPC-DA server/ PLC để gửi đến máy chủ tiền xử lý (giao thức phù hợp với thực tế tại nhà máy). 
· Tất cả các tag phải được thu nhập ở các khoảng thời gian cố định, không chỉ khi giá trị thay đổi.
· Cung cấp giao diện người dùng để thiết lập chế độ thu thập tag.
· Hệ thống hỗ trợ cho phép lưu và tải lên các cài đặt thu thập dưới dạng tệp JSON.
· Thời gian lấy mẫu thu thập dữ liệu nhỏ nhất là 1,5 giây và dữ liệu phải được thu thập ngay lập tức.
· Để thu thập dữ liệu ngoài DCS, hệ thống cung cấp một REST API ghi dữ liệu (data-writing REST API) để thu thập dữ liệu từ các ứng dụng hoặc các hệ thống khác.
· Hỗ trợ thu thập dữ liệu từ ứng dụng hoặc hệ thống khác định dạng CSV.
	
	

	
	Chức năng tiền xử lý dữ liệu
	· Xử lý dữ liệu dung lượng lớn thời gian thực bao gồm nén, chuẩn hóa và xử lý thống kê dữ liệu tích hợp
· Hỗ trợ dữ liệu sử dụng tên định danh do người dùng định nghĩa
· Dữ liệu được truyền đến hệ thống tiền xử lý theo thời gian thực phải được xác thực về kiểu dữ liệu và lỗi giá trị dữ liệu. 
· Lọc dữ liệu: Lọc và loại bỏ dữ liệu sai liên quan đến định dạng dữ liệu và giá trị
· Dữ liệu theo thời gian thực phải được nén bằng các thuật toán như Dead-Band và Swing-Door.
· Chức năng chuẩn hóa: Ánh xạ thông tin chuẩn hóa thời gian thực dựa trên thông tin tag chính.
Nén: tỷ lệ nén ≥ 95%
	
	

	
	Chức năng lưu trữ dữ liệu phân tán
	· Dữ liệu được truyền đến tiến trình lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực phải phân biệt giữa dữ liệu thô và dữ liệu nén, và phải được lưu trữ mà không bị chậm trễ hay mất mát.
· Tất cả dữ liệu thô được lưu trữ trong tiến trình lưu trữ dữ liệu phải được phân chia vào các bảng riêng biệt theo từng tag. Khi một tag mới được tích hợp, hệ thống phải tự động tạo một bảng mới để lưu trữ dữ liệu cho Tag đó.
· Một chức năng quản lý chất lượng dữ liệu tự động phải được cung cấp để kiểm tra dữ liệu trong mỗi bảng cụ thể theo Tag nhằm phát hiện các vấn đề như thiếu dữ liệu, trùng lặp và tính toàn vẹn.
· Khi chất lượng dữ liệu được kiểm tra trong các bảng phân tán dựa trên Tag, hệ thống phải cung cấp một chức năng khôi phục dữ liệu tự động để xóa dữ liệu không chính xác và tải lại dữ liệu đó.
	
	

	
	Chức năng phân phối dữ liệu
	· Tất cả các giá trị thời gian thực cũng như dữ liệu lịch sử của mỗi Tag phải được cung cấp dưới định dạng JSON thông qua REST API cho các ứng dụng hoặc hệ thống khác. Sẽ không phát sinh thêm chi phí, bất kể số lượng Tag hay số lượng hệ thống sử dụng dữ liệu.
· Để giúp việc sử dụng REST API cho các truy vấn dữ liệu thời gian thực và lịch sử dễ dàng hơn, hệ thống phải cung cấp một chức năng tự động tạo thông tin yêu cầu REST API dựa trên các điều kiện như Tag, kiểu dữ liệu và khoảng thời gian truy vấn.
· Tất cả dữ liệu lịch sử được lưu trữ trong bộ lưu trữ phân tán phải có khả năng tải về, cho một khoảng thời gian do người dùng xác định dưới định dạng CSV hoặc Excel.
· Tất cả dữ liệu lịch sử được lưu trữ trong bộ lưu trữ phân tán phải có khả năng cung cấp các giá trị thống kê (như trung bình, tổng, số lượng, tối thiểu và tối đa dựa trên các khoảng thời gian do người dùng xác định), thông qua REST API hoặc dưới định dạng tệp CSV.
	
	

	
	Chức năng giao diện người – máy (HMI)
	· Cung cấp một công cụ HMI (Giao diện Người-Máy) dựa trên web để tạo sơ đồ hệ thống nhà máy điện, bảng điều khiển (dashboards) và các giao diện trực quan tương tự.
· HMI phải cung cấp một công cụ kết xuất đồ họa cho phép giám sát thời gian thực và xử lý sự kiện thông qua việc ánh xạ biểu tượng với Tag (symbol-to-tag mapping).
· Cung cấp các chức năng thân thiện với người dùng như chọn nhiều thành phần, sao chép, căn chỉnh và ánh xạ Tag.
· Hỗ trợ chức năng trích xuất dữ liệu dựa trên bảng tính và cung cấp các tính năng như cài đặt khoảng thời gian để trích xuất dữ liệu chính xác và các phép tính toán dựa trên công thức.
· Cung cấp khả năng trực quan hóa các giá trị Tag từ sơ đồ hệ thống thành các biểu đồ độ phân giải cao
· Cho phép người dùng chọn và hiển thị nhiều Tag trong một biểu đồ duy nhất, không chỉ các Tag riêng lẻ (ít nhất là 5 tag)
	
	

	
	Điện toán đám mây
	· Cung cấp các chức năng ảo hóa dựa trên KVM (Kernel-based Virtual machine) và cho phép quản lý tập trung tất cả các máy ảo thông qua giao diện dựa trên web.
· Cung cấp các chức năng để tạo, cấu hình, khởi động, dừng và xóa máy ảo.
· Hỗ trợ tự động chuyển đổi dự phòng (failover) cho các máy ảo bằng cách sử dụng tính năng Sẵn sàng cao (High Availability) khi xảy ra sự cố trên một node (máy chủ).
· Cho phép di chuyển nóng (live migration) các máy ảo giữa các node mà không làm gián đoạn dịch vụ.
· Hỗ trợ lưu trữ phân tán (Ceph hoặc tương đương) và cho phép cấu hình cũng như giám sát thông qua giao diện web.
· Hỗ trợ các chức năng sao lưu theo lịch, tạo bản ghi nhanh (snapshot) và khôi phục cho các máy ảo ra bộ lưu trữ cục bộ hoặc từ xa.
· Cung cấp khả năng giám sát thời gian thực trạng thái của cụm (cluster) và các tài nguyên máy chủ như mức sử dụng CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng.
· Cung cấp chức năng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (role-based access control) để gán quyền truy cập menu và tài nguyên cho từng người dùng hoặc nhóm.
· Hỗ trợ các công nghệ ảo hóa GPU như NVIDIA vGPU hoặc MIG (GPU đa phiên bản), cho phép một GPU vật lý được chia sẻ động cho nhiều máy ảo. Mỗi máy ảo phải có khả năng sử dụng tài nguyên GPU được gán một cách độc lập và không bị can nhiễu/ảnh hưởng hiệu suất (từ máy ảo khác).
	
	

	
	Chức năng quản lý thẻ (Tag)
	· Hệ thống cung cấp chức năng quản lý tất cả thông tin tag bao gồm khởi tạo, hiệu chỉnh, xóa
· Cung cấp chức năng để thêm, sửa và xóa từng tag. Hỗ trợ ánh xạ với thông tin tag tiêu chuẩn đã có
· Để thu thập dữ liệu từ các ứng dụng hoặc hệ thống khác ở định dạng tag, hệ thống phải cung cấp các hàm quản lý để tạo, sửa đổi và xóa thẻ APP.
	
	

	
	Chức năng quản lý hệ thống
	· Cung cấp chức năng quản lý, phân quyền truy cập cho người dùng.
· Hệ thống phải cung cấp chức năng giám sát trạng thái tài nguyên của từng máy chủ trong nền tảng IDPP.
· Hệ thống phải cung cấp chức năng giám sát trạng thái của các quy trình chính trên mỗi máy chủ trong nền tảng IDPP và cho phép tải xuống nhật ký từ xa thông qua cổng thông tin web.
· Khi thêm hoặc xóa máy chủ khỏi nền tảng IDPP, hệ thống phải cung cấp chức năng cổng thông tin web để nhập, sửa đổi hoặc xóa thông tin máy chủ tương ứng.
	
	

	2
	Phần mềm cảnh báo sớm tình trạng vận hành của các thiết bị nhà máy điện tích hợp AI
	Bộ chương trình
	3

	
	Môi trường cài đặt phần mềm
	Hệ thống hoạt động trong môi trường máy ảo
	
	

	
	Loại bản quyền
	· Vĩnh viễn
· Thời gian hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cập nhật nâng cấp phần mềm: 24 tháng (theo thời hạn bảo hành)
	
	

	
	Phạm vi triển khai 
	· Nhà máy điện Phú Mỹ 1 (01 bộ chương trình)
· Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 (02 bộ chương trình)
	
	

	
	Chức năng phần mềm
	· Chức năng phân tích và dự đoán lỗi dựa trên các mô hình AI cho lò hơi, turbin, máy phát và các thiết bị phụ trợ quan trọng khác trong nhà máy điện.
· Cung cấp kết nối dữ liệu trực tuyến hoặc ngoại tuyến
· Chức năng tự động loại bỏ nhiễu từ dữ liệu để phân tích thông qua cơ chế lọc thông minh.
· Có chức năng đề xuất khoảng thời gian học (máy học), tạo mô hình học, xác minh mô hình và điều chỉnh ngưỡng cảnh báo.
· Có khả năng tính toán các giá trị dự đoán theo thời gian thực bằng cách sử dụng dữ liệu đã thu thập và dữ liệu của mô hình học.
· Cho phép sửa đổi thuật toán nhằm phù hợp với tình huống cụ thể.
· Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tag và tạo tập lệnh chế độ lỗi.
· Giao diện người dùng dựa trên web (Phần mềm Web Viewer) cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của các thiết bị chính trong môi trường web, trực quan hóa các chỉ số và thực hiện các chức năng quản lý báo động.
	
	

	
	Yêu cầu hiệu năng
	· Độ chính xác dự đoán của hệ thống đạt 95% trở lên trong điều kiện vận hành bình thường (đánh giá độ chính xác dựa trên tiêu chuẩn Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE)).
· Khoảng thời gian dự đoán có thể cấu hình được trong phạm vi từ 10 giây đến 1 giờ, với khoảng thời gian mặc định là 10 phút.
· Chức năng lọc dữ liệu có khả năng tự động phát hiện và loại bỏ các giá trị bất thường (ví dụ: các đột biến, các khoảng phẳng) từ dữ liệu đã thu thập, và thực hiện lọc dữ liệu theo chế độ vận hành.
· Chức năng lọc cảnh báo để phân loại và ưu tiên các cảnh báo dựa trên mức độ nghiêm trọng và tần suất, và cho phép cấu hình các quy tắc chế độ cảnh báo.
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	Phần mềm ứng dụng phân tích và dự đoán tính chất nhiên liệu đầu vào
	Bộ chương trình
	1

	
	Môi trường
	Hệ thống hoạt động trong môi trường máy ảo
	
	

	
	Loại bản quyền
	· Vĩnh viễn
· Thời gian hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cập nhật nâng cấp phần mềm: 24 tháng (theo thời hạn bảo hành)
	
	

	
	Phạm vi triển khai
	· Nhà máy điện Vĩnh Tân 2
	
	

	
	Chức năng phần mềm
	· Kết nối sử dụng chung dữ liệu với nền tảng dữ liệu nhà máy thông qua thư viện hàm API
· Dự đoán các đặc tính của nhiên liệu đang được đốt trong lò hơi, dựa trên dữ liệu vận hành theo thời gian thực
· Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm phân tích dữ liệu liên quan đến quá trình đốt cháy và kết quả phân tích mẫu nhiên liệu thực tế
	
	

	
	Mô hình đầu vào
	· Dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành thực tế của nhà máy điện sử dụng để dự đoán bao gồm các phép đo nhiệt độ và áp suất cho từng quá trình nhiệt động lực học trong các hệ thống chính như hệ thống nhiên liệu, hệ thống cung cấp gió, hệ thống đốt, hệ thống xả và hệ thống nước cấp, cũng như dữ liệu kết quả vận hành như công suất đầu ra.
· Mô hình học tập sẽ tích hợp các nguyên tắc của kỹ thuật đốt cháy, nhiệt động lực học và khoa học dữ liệu để phản ánh các đặc điểm của từng nhà máy.
	
	

	
	Mô hình đầu ra
	· Hệ thống phải có khả năng dự đoán các đặc điểm thành phần nhiên liệu chính như nhiệt trị, carbon, độ ẩm, chất dễ bay hơi và hàm lượng tro.
· Giá trị nhiệt lượng của nhiên liệu (kJ/kg hoặc kcal/kg)
· Hàm lượng cacbon cố định trong nhiên liệu (%)
· Độ ẩm tự nhiên của nhiên liệu (%)
· Hàm lượng chất dễ bay hơi trong nhiên liệu (%)
· Hàm lượng tro trong nhiên liệu (%)
· Để nâng cao hiệu suất dự đoán, mô hình dự đoán phải cho phép người dùng nhập dữ liệu vận hành trước đó và dữ liệu phân tích nhiên liệu để tạo ra kết quả dự đoán.
	
	

	
	Yêu cầu hiệu năng
	Khoảng thời gian dự đoán: Trong vòng 60 giây
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	Phần mềm giám sát, quản lý dịch vụ và hạ tầng CNTT - EMS
	Bộ chương trình
	1

	
	Loại bản quyền
	· Vĩnh viễn
· Thời gian hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cập nhật nâng cấp phần mềm: 24 tháng (theo thời hạn bảo hành)
	
	

	
	Phạm vi triển khai
	· Giám sát toàn bộ nền tảng IDPP
	
	

	
	Chức năng phần mềm
	· Hệ thống quản lý, giám sát ứng dụng cho các máy chủ phân tán, mạng, cơ sở dữ liệu, trung tâm điện toán và vận hành tích hợp
· Giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính liên tục và ổn định của hệ thống
· Tích hợp quản lý trên nền tảng thống nhất
· Quản lý cấu hình thuận tiện, 
· Khả năng mở rộng linh hoạt với ứng dụng và module khác nhau
· Giao diện người dùng trực quan
· Hỗ trợ cấu trúc liên kết bản đồ (Map Topology)
· Hỗ trợ quản lý sự kiện, quản lý lỗi. Phát hiện lỗi theo thời gian thực và nhận dạng lỗi hiệu quả với nhiều thông báo khác nhau.
· Cung cấp khả năng tùy chỉnh linh hoạt giao diện người dùng
· Cung cấp khả năng duyệt đa nền tảng với ứng dụng HTML5 và Active-X
· Hỗ trợ mở rộng và nâng cấp quản lý cơ sở hạ tầng quy mô lớn, 
	
	

	
	Phân hệ quản lý dành cho máy chủ
	· Hỗ trợ vận hành hiệu quả bằng cách cung cấp khả năng phát hiện lỗi, hiệu suất các máy chủ phân tán
· Hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng.
· Giám sát hiệu suất theo hệ điều hành máy chủ (CPU, Bộ nhớ …)
· Giám sát cổng dịch vụ và TCP
· Phân tích so sánh các máy chủ và các mục hiệu suất
· Tạo báo cáo theo loại (hiệu suất, giai đoạn, tương quan, v.v.)
· Tạo báo cáo theo thông tin do người dùng lựa chọn
	
	

	
	Phân hệ quản lý thiết bị mạng
	· Giám sát các thiết bị mạng (switch).
· Theo dõi mức sử dụng băng thông và các chỉ số hiệu suất.
· Xuất dữ liệu tức thời (lưu lượng, CPU, bộ nhớ, v.v.) tại thời điểm xảy ra sự cố.
· Cung cấp trang tóm tắt trạng thái cho tất cả hoặc các nhóm thiết bị mạng.
	
	

	5
	Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu hệ thống chuyên dụng
	Bộ chương trình
	3

	
	Loại bản quyền
	· Vĩnh viễn
· Thời gian hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cập nhật nâng cấp phần mềm: 24 tháng (theo thời hạn bảo hành)
	
	

	
	Phạm vi triển khai
	· Để sao lưu, phục hồi cho hệ thống máy ảo
	
	

	
	Chức năng phần mềm
	· Chức năng năng sao lưu và phục hồi cho các môi trường vật lý, ảo hóa và Cloud.
· Chống ransomware, backup cho toàn bộ hệ thống
· Tích hợp trực tiếp với tầng Hypervisor của Proxmox VE mà không cần cài đặt phần mềm bên trong từng máy ảo (VM), giúp đơn giản hóa quản lý và giảm thiểu tài nguyên tiêu thụ.
· Chỉ sao lưu các khối dữ liệu đã thay đổi kể từ bản sao lưu trước đó, giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ và thời gian sao lưu.
· Giảm dung lượng file backup, tối ưu hóa không gian lưu trữ và băng thông mạng. Loại bỏ trùng lặp và nén dữ liệu.
· Hỗ trợ công nghệ sao lưu các khối dữ liệu bị thay đổi, tăng tốc độ sao lưu.
· Phục hồi toàn bộ máy ảo (Full VM Restore): Khôi phục toàn bộ máy ảo từ bản sao lưu về cùng một host hoặc một host khác.
· Phục hồi cấp độ tệp tin (File-Level Recovery): Cho phép trích xuất và khôi phục các tệp tin hoặc thư mục riêng lẻ từ bản sao lưu VM mà không cần khôi phục toàn bộ máy ảo.
· Hỗ trợ phục hồi tức thì máy ảo, cho phép khởi động ngay lập tức máy ảo bị lỗi trực tiếp từ file backup.
· Chuyển đổi nền tảng: khả năng khôi phục máy ảo được sao lưu từ các nền tảng khác (như VMware vSphere hoặc Microsoft Hyper-V) về môi trường Proxmox VE
· Đảm bảo các bản sao lưu không thể bị xóa hoặc sửa đổi trong một khoảng thời gian nhất định
· Tự động tạo bản sao thứ hai của dữ liệu sao lưu
	
	

	6
	Phần mềm kết nối truyền thông công nghiệp
	Bộ chương trình
	2

	
	Loại bản quyền
	· Vĩnh viễn
· Thời gian hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cập nhật nâng cấp phần mềm: 24 tháng (theo thời hạn bảo hành)
	
	

	
	Phạm vi triển khai
	· Cài đặt trên máy chủ thu thập dữ liệu để kết nối với hệ thống DCS
	
	

	
	Hỗ trợ các tiêu chuẩn
	· OPC Unified Architecture (UA)
· OPC Data Access (DA)
· OPC .NET
· OPC Historical Data Access (HDA)
· OPC Alarms and Events (AE)
· Các tiêu chuẩn: MQTT, REST, ODBC, SNMP…
	
	

	
	Giao diện ứng dụng
	· Hỗ trợ các giao diện Dynamic Data Exchange (DDE), SuiteLink/FastDDE
· iFIX và iFIX Process Database (PDB)
	
	

	
	Chức năng phần mềm
	· Cung cấp Chức năng Máy chủ OPC-DA để tích hợp dữ liệu thời gian thực từ máy chủ RX (USG)
· Cung cấp giao diện người dùng để cấu hình cài đặt tích hợp thẻ (tag)
· Hỗ trợ ghi nhật ký sự kiện và chuẩn đoán để dễ dàng khắc phục sự cố khi phát sinh sự cố.
· Hỗ trợ API để quản lý máy chủ của bên thứ ba.
· Tự động tạo thẻ và tìm kiếm thiết bị trong mạng.
· Tối ưu tài nguyên (dữ liệu, băng thông …)
· Đa dạng cơ chế dự phòng, đảm bảo thời gian hoạt động tối đa trong các môi trường quan trọng. 
· Hỗ trợ cân bằng tải 
· Giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng.
· Các tính năng bảo mật mạnh mẽ để hạn chế quyền truy cập vào máy chủ, nguồn dữ liệu và giá trị dữ liệu
	
	

	
	Hệ điều hành
	Tương thích với các hệ điều hành Windows  / Windows Server
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	Bản quyền hệ điều hành cho máy chủ tích hợp kết nối chuyển đổi dữ liệu cho hệ thống IDPP
	Bộ chương trình
	2

	
	Bản quyền hệ điều hành Microsoft Windows Server 2022 (tương đương hoặc cao hơn)
Loại bản quyền: Vĩnh viễn
	
	

	8
	Bản quyền hệ điều hành dành cho máy ảo
	Bộ chương trình
	30

	
	Bản quyền hệ điều hành Microsoft Windows 11 Pro (tương đương hoặc cao hơn)
Loại bản quyền: Vĩnh viễn
	
	


Ghi chú: 
· Nếu Nhà thầu có nhu cầu khảo sát, đề nghị Quý nhà thầu gửi công văn đăng ký tham gia khảo sát trước ít nhất 02 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu đến Tổng Công Ty Phát Điện 3 - Công Ty Cổ Phần (Fax: 028 3636 7450). Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập HSDT. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác. 
· Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa mà nhà thầu chào. Trường hợp nhà thầu không đề xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 
· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (đối với thiết bị phần cứng là datasheet, đối với phần mềm là hướng dẫn sử dụng và phải có các hình ảnh trích xuất từ các phần mềm đã triển khai thực tế) và các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. 
· Nhà thầu phải soạn một bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo mẫu cung cấp bên dưới. Trong bản tuyên bố đáp ứng phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT (bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại bảng trên). Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng” “Không đáp ứng” để trả lời về tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều phải được giải thích cụ thể (tham chiếu rõ ràng đến từng dòng/từng trang của tài liệu kỹ thuật). 
· Các phần mềm và license đi kèm được sử dụng cho Dự án đều phải có bản quyền sử dụng hợp pháp của chính hãng, đảm bảo không vi phạm, xâm phạm các hoạt động sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bí quyết và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT và các tiêu chuẩn nêu trong E-HSDT.
· Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật nêu trên là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu nêu trên.
· Trường hợp, Nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh và Bảng so sánh đặc tính kỹ thuật, bao gồm: Số thứ tự; Tên hạng mục; Thông số kỹ thuật theo E-HSMT; Thông số kỹ thuật do Nhà thầu đề xuất; Kết luận.
Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật
	Hạng mục số
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá trong E-HSMT
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá chào trong E-HSDT
	Hồ sơ tham chiếu
	Tính đáp ứng của hàng hóa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Nội dung ở các cột (1), (2), (3) phải được lập tương ứng với nội dung của: Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn.
- Cách thức trình bày nội dung ở cột (5) như sau: “Tên tài liệu” - “Phần, chương, mục, bảng (nếu có)” - “trang” - “dòng”.
- Nội dung ở cột (6) chỉ được ghi “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”.
2.3. Yêu cầu về dịch vụ:
	TT
	Nội dung dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dịch vụ triển khai thi công lắp đặt, thử nghiệm và hiệu chỉnh
	· Cài đặt, cấu hình và thử nghiệm toàn bộ hệ thống theo tiêu chuẩn nhà cung cấp– FAT
· Cài đặt, cấu hình, đánh giá thử nghiệm tại nhà máy – SAT
· Khảo sát báo cáo, đánh giá và tư vấn xây dựng các ứng dụng khai thác hệ thống IDPP (Sau khi hoàn thành lắp đặt vận hành hệ thống IDPP).
· Tích hợp hạ tầng công nghệ và mô phỏng hệ thống theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm nhà cung cấp.
· Triển khai lắp đặt, giám sát chức năng, kiểm tra và hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống thiết bị. (Bao gồm nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa nội địa/quốc tế, hợp chuẩn, kiểm tra an ninh... và toàn bộ các chi phí liên quan để nhà thầu triển khai hoàn thành công việc tại nhà máy Vĩnh Tân và Phú Mỹ)
· Thu nhập dữ liệu mẫu, chuẩn hóa tài liệu, thống kê báo cáo.
· Xây dựng tín hiệu đầu vào cho các mô hình học tập và xác định các quy tắc cảnh báo.  
· Phân tích, thu thập và quản lý dữ cơ sở dữ liệu nền tảng cho toàn bộ hệ thống.  
· Xây dựng, hiệu chỉnh các mô hình học tập và thiết lập các ngưỡng cảnh báo để đảm bảo dự đoán chính xác.
· Cải tạo mở rộng phòng máy chủ (cải tạo sửa chữa phòng, lắp đặt hệ thống đèn điện, điều hòa, quạt thông gió hút khói, lắp đặt báo cháy…).
	Gói
	1

	2 
	Dịch vụ hướng dẫn chuyên sâu về vận hành và sử dụng hệ thống
	· Đào tạo người quản trị nền tảng và người sử dụng:
· Vận hành và khai thác Nền tảng IDPP.
· Đào tạo hệ thống cảnh báo sớm.
· Đào tạo phát triển ứng dụng Chẩn đoán hiệu suất tuabin khí.
	Gói
	1


Nhà thầu phải lập biện pháp thực hiện hoàn thành các dịch vụ đảm bảo chất lượng, hợp lý, hiệu quả đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: 
· Có đầy đủ hạng mục công việc cho tất cả hàng hoá.
· Các công việc lắp đặt, kết nối hệ thống và quy trình kiểm tra thiết bị sau đây:
· Cấu hình cho từng hệ thống;
· Lắp đặt bộ chuyển mạch và thiết lập môi trường mạng;
· Cấu hình mạng hệ thống, bố trí cáp và kết nối với mạng EVNGENCO3;
· Tích hợp dữ liệu của các tag do EVNGENCO3 lựa chọn từ Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Nhà máy điện Vĩnh Tân 2;
· Khởi động hệ thống và cấu hình môi trường cho từng hệ thống;
· Cài đặt và cấu hình tường lửa cho từng hệ thống;
· Xác minh trạng thái truyền dữ liệu và lưu trữ theo từng hệ thống;
· Kiểm tra chức năng của Cổng thông tin web;
· Xác minh chức năng của Hệ thống đám mây bao gồm việc tạo và quản lý máy chủ ảo, mạng ảo và khối lượng lưu trữ.
· Phải thực hiện công tác khảo sát, lập các bản vẽ, phương án thi công chi tiết
· Phải có đề xuất phương án tiến hành kiểm tra chấp nhận tại nhà máy (FAT) và phải cung cấp kế hoạch và kết quả kiểm tra FAT ít nhất một tháng trước khi lắp đặt để ngăn ngừa lỗi phần cứng và phần mềm trong mỗi hệ thống.
· Ít nhất 30 ngày trước khi lắp đặt thiết bị, nhà cung cấp thiết bị phải nộp các tài liệu sau.
· Kế hoạch lắp đặt chi tiết và quy trình lắp đặt
· Bản vẽ thi công chi tiết, kể cả các thiết bị phụ trợ
· Phương án thi công và tiến độ chi tiết thực hiện.
· Quy trình, chương trình thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị. 
3. Các yêu cầu khác:
3.1. Chất lượng hàng hóa:
Nhà thầu phải cam kết cung cấp hàng hóa đáp ứng các nội dung sau đây:
· Thời gian sản xuất phần cứng: Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
· Chất lượng phần cứng: hàng hóa xuất xứ chính hãng, mới 100%
· Các tính năng thiết bị phần cứng mà có yêu cầu license mới có thể kích hoạt hoặc sử dụng được, nhà cung cấp phải cung cấp đủ số lượng license kèm theo phần cứng, khi đó phần cứng mới được coi là có đủ các tính năng theo yêu cầu.
· Toàn bộ các thiết bị phần cứng được trang bị phải đảm bảo tính tương thích với nhau để cấu hình thành một hệ thống hoàn chỉnh.
· Từng sản phẩm phần mềm phải phù hợp với các phần cứng mới và phần cứng hiện tại của EVNGENCO3.
· Các thành phần phần cứng chính (như máy chủ, bộ chuyển mạch…) phải có dịch vụ bảo hành tại Việt Nam.
· Các hệ điều hành, hệ cơ sở dữ liệu phải được hỗ trợ cập nhật các bản vá, nâng cấp ít nhất trong 05 năm sau khi lắp đặt.
· Toàn bộ các tính năng phần mềm được cài đặt, cấu hình và hướng dẫn sử dụng đầy đủ để sẵn sàng sử dụng, khai thác.
3.2. Yêu cầu về lập báo cáo tư vấn kỹ thuật dựa trên nền tảng IDPP
· Nhà thầu phải có đề xuất trình bày về báo cáo tư vấn kỹ thuật để định hướng phát triển các ứng dụng trên nền tảng IDPP bao gồm 06 báo cáo phân tích chuyên sâu như sau:
	STT
	Hạng mục
	Mục tiêu
	Yêu cầu

	1
	Tối ưu hóa khởi động tuabin hơi
	Đánh giá quy trình khởi động của Tổ máy Vĩnh Tân 2 nhằm mục đích giảm thời gian khởi động nguội hoặc giảm thiểu ứng suất nhiệt lên tuổi thọ tua bin.
	Thu thập và phân tích dữ liệu vận hành khi khởi động, đánh giá ứng suất nhiệt trên rô-to, và đề xuất các kịch bản khởi động tối ưu và định hướng phát triển ứng dụng liên quan

	2
	Bảo trì dự phòng hư hỏng do rão của ống lò hơi Vĩnh Tân 2
	Đề xuất một chiến lược giám sát hư hỏng do rão (creep damage) tối ưu và lập kế hoạch phát triển ứng dụng giám sát tương ứng
	Xem xét lịch sử hỏng hóc, điều kiện vận hành và đề xuất kế hoạch lắp đặt bổ sung các cảm biến nhiệt độ ống tại VT2 và định hướng phát triển ứng dụng giám sát tình trạng ống lò

	3
	Chẩn đoán hiệu suất và giám sát thời gian thực cho nhà máy CHH Phú Mỹ 1
	Đề xuất phương pháp phát triển một ứng dụng chẩn đoán và giám sát hiệu suất dựa trên mã nguồn mở cho nhà máy điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 1.
	Thu thập dữ liệu vận hành, xem xét P&ID (sơ đồ đường ống và thiết bị), kết quả thử nghiệm hiệu suất, và đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống tích hợp với IDPP.

	4
	Phân tích hiệu suất NMĐ Vĩnh Tân 2
	Đề xuất kế hoạch và chiến lược ứng dụng chẩn đoán hiệu suất dựa trên mô hình hiệu suất nhiệt, đặc biệt cho các nhà máy đã vận hành lâu năm (như Vĩnh Tân 2) có thể bị suy giảm hiệu suất
	Phân tích sơ đồ cân bằng nhiệt và dữ liệu thiết kế thiết bị chính.
· Phân loại và xác minh danh sách tag cần thu thập bằng cách phân tích danh sách I/O và trạng thái vận hành DCS/RTDB hiện tại.
· Đề xuất kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật cho chẩn đoán hiệu suất dựa trên mô hình hiệu suất nhiệt.

	5
	Hiệu chỉnh quá trình đốt lò hơi
	Đánh giá điều kiện đốt hiện tại và đề xuất kế hoạch triển khai tinh chỉnh quá trình đốt để đạt được lợi ích tối ưu
	· Phân tích dữ liệu thiết kế hệ thống đốt và dữ liệu vận hành/logic điều khiển hiện tại của lò hơi.
· Phân loại các hạng mục điều chỉnh đốt cần thiết dựa trên trạng thái vận hành hiện tại và phát triển/đề xuất kế hoạch điều chỉnh.
· Trình bày các lợi ích dự kiến của việc điều chỉnh đốt tối ưu (ví dụ: cải thiện phát thải NOx/CO, đặc tính truyền nhiệt và hiệu suất nhiệt).

	6
	Chẩn đoán phòng ngừa và đánh giá tuổi thọ máy biến áp lực
	Nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vòng đời của máy biến áp
	· Thực hiện lấy mẫu dầu tại chỗ để phân tích DGA (Phân tích khí hòa tan), Acidity & Furan. 
· Phân tích DGA và phân tích hợp chất Furan để đánh giá lão hóa cách điện.
· Ước tính tuổi thọ vận hành còn lại (ROL) bằng cách tích hợp dữ liệu thử nghiệm với các mô hình chẩn đoán.
· Đưa ra khuyến nghị về thời điểm bảo trì tối ưu và lập kế hoạch thay thế tài sản dựa trên rủi ro.


3.3. Yêu cầu về hướng dẫn chuyên sâu về vận hành, sử dụng hệ thống và cung cấp tài liệu, hồ sơ:
· Nhà thầu phải cam kết về việc cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và thực hiện chuyển giao công nghệ sau khi hoàn thành triển khai: 
· Tài liệu mô tả giải pháp/kiến trúc hệ thống triển khai. 
· Tài liệu chi tiết triển khai cài đặt, cấu hình (step-by-step). 
· Tài liệu hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố, bảo trì/nâng cấp hệ thống (step by-step). 
· Tài liệu kiểm thử hệ thống sau khi hoàn thành triển khai (test case).
· Nhà thầu có cam kết về đào tạo, chuyển giao công nghệ bao gồm các nội dung:
· Yêu cầu về đào tạo người quản trị nền tảng và người sử dụng: Yêu cầu về chương trình đào tạo để tiếp nhận, vận hành, khai thác hệ thống như sau:
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	A. Đào tạo vận hành và khai thác Nền tảng IDPP

	1
	Đào tạo Người dùng IDPP
	· Phạm vi: Tổng quan nền tảng IDPP và cách sử dụng Cổng Web (Web Portal), HMI Web
· Mục tiêu chi tiết: Đào tạo người dùng cách xem, trích xuất và quản lý dữ liệu, đồng thời học cách làm cho nền tảng hữu ích hơn. 
· Thời lượng: 1 tuần (một lần).
· Thời gian: khoảng 1 tháng trước khi hoàn thành

	2
	Đào tạo Quản trị viên IDPP
	· Phạm vi: Vận hành tổng thể nền tảng IDPP, khởi động lại từng hệ thống.
· Số lượng/Thời lượng: 15 người trong 2 tuần
· Thời gian: Khoảng 10 tháng sau khi bắt đầu dự án và 2 tháng trước khi hoàn thành dự án

	B. Đào tạo hệ thống cảnh báo sớm

	1
	Đào tạo người dùng
	· Phạm vi: Các tính năng và cách sử dụng ứng dụng phần mềm
· Thời lượng: ít nhất 3 ngày.
· Thời gian: 1 tháng trước khi hoàn thành dự án

	2
	Đào tạo quản trị viên
	· Phạm vi: Nguyên tắc vận hành, nghiên cứu điển hình, và khả năng tự xây dựng mô hình AI thí điểm. 
· Mục tiêu chi tiết: Đào tạo thực hành để thí điểm xây dựng và vận hành một mô hình học máy AI cho các thiết bị hiện trường của nhà máy điện.
· Số lượng/Thời lượng: ít nhất 10 người trong 3 ngày
· Thời gian: Khoảng 10 tháng sau khi bắt đầu dự án và 2 tháng trước khi hoàn thành dự án


· Yêu cầu về đào tạo phát triển ứng dụng: Yêu cầu về đào tạo phát triển ứng dụng chuyên sâu như sau:
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1
	Đào tạo phát triển ứng dụng Chẩn đoán hiệu suất tuabin khí 
	· Phạm vi đào tạo: Cung cấp chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về chẩn đoán hiệu suất tuabin khí sử dụng môi trường mô hình hóa mã nguồn mở
· Nội dung đào tạo bao gồm: Phân tích chu trình Brayton, Mô hình hóa thành phần và hệ thống, Mô phỏng điểm thiết kế/phi thiết kế 
· Phát triển ứng dụng: Hỗ trợ phát triển và tích hợp 2 loại ứng dụng giám sát hiệu suất tuabin khí thời gian thực: 1) Ứng dụng giám sát hiệu suất Máy nén (Compressor) thời gian thực. 2) Ứng dụng giám sát TIT (Nhiệt độ đầu vào Tuabin) thời gian thực cho quản lý chi tiết đường khí nóng.


3.4. Tính hợp lệ của hàng hóa:
· Tính hợp lệ của hàng hóa: Nhà thầu có cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:
· Chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin) do Cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp đối với các thiết bị chính là hàng hóa nhập khẩu (Máy chủ, Thiết bị cổng kết nối bảo mật đơn hướng USG, Thiết bị bảo mật (firewall), Thiết bị chuyển mạch, Hệ thống báo cháy, UPS) (Bản gốc hoặc bản điện tử phát hành hợp lệ hoặc bản sao y được công chứng/chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền). 
· Chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificates of Quality) hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương do Nhà sản xuất cấp hoặc Văn phòng đại diện của nhà sản xuất xác nhận đối với các thiết bị chính (Máy chủ, Thiết bị cổng kết nối bảo mật đơn hướng USG, Thiết bị bảo mật (firewall), Thiết bị chuyển mạch, Hệ thống báo cháy, UPS) (Bản gốc hoặc bản điện tử phát hành hợp lệ hoặc bản sao y được công chứng/chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền).
· Tờ khai hải quan và Packing list đối với thiết bị nhập khẩu (Bản photo không thể hiện giá trị hàng hóa có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu). 
· Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất và Giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cung cấp (bản gốc hoặc bản điện tử phát hành hợp lệ hoặc bản sao y công chứng).
· Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm (nếu có). 
· Bản quyền phần mềm: giấy chứng nhận bản quyền phần mềm của Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hoặc xác nhận bản quyền qua email của người dùng cuối được quy định trong hợp đồng thương mại.
3.5. Tiến độ thực hiện: 
· Nhà thầu phải có bảng đề xuất tiến độ phù hợp và khả thi với tiến độ dự kiến như sau:
· Thời gian nhà thầu giao hàng đến địa điểm triển khai, hoàn thiện lắp đặt và cấu hình thiết bị: trong vòng 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Thời gian thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng: trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhà thầu thông báo hoàn thành lắp đặt cấu hình, thiết bị.
3.6. Địa điểm giao hàng, thực hiện dịch vụ: 
· Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng, Việt Nam. 
· Công ty nhiệt điện Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
3.7. Yêu cầu về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
Nhà thầu phải cam kết cung cấp văn bản cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với các phần mềm (Phần mềm bản quyền nền tảng số hóa nhà máy điện, Phần mềm cảnh báo sớm tình trạng vận hành của các thiết bị nhà máy điện tích hợp AI, Phần mềm ứng dụng phân tích và dự đoán tính chất nhiên liệu đầu vào) và giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành đối với các thiết bị chính (Máy chủ, Thiết bị cổng kết nối bảo mật đơn hướng USG, Thiết bị bảo mật (firewall), Thiết bị chuyển mạch, Hệ thống báo cháy, UPS) của Nhà sản xuất hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương cho Chủ đầu tư trước thời điểm ký kết Hợp đồng.
Nhà thầu cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí (Hỗ trợ trong quá trình vận hành, bảo trì hệ thống, xử lý các sự cố liên quan...) cho tất cả hàng hóa và dịch vụ trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống đưa vào sử dụng. Cụ thể như sau:
· Thực hiện dịch vụ bảo hành tại nơi lắp đặt thiết bị.
· Mọi chi phí liên quan đến dịch vụ bảo hành do bên bán chi trả.
· Hình thức tiếp nhận yêu cầu bảo hành: Điện thoại hotline, Email, công văn.
· Yêu cầu đáp ứng:
· Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu ngay lập tức qua đường dây nóng;
· Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu trong vòng 01 giờ qua Email.
· Có mặt tại nhà máy để hỗ trợ trong vòng 24 giờ.
image1.emf
NMNĐ Phú Mỹ 1 

DCS OPC-DA 

Server

NMNĐ Vĩnh Tân 

2 

PI-System / 

OPC DA Server

1.1 

USG

Diode một chiều

1.2

Hệ thống thu thập 

dữ liệu

Thu thập dữ liệu 

thời gian thực

1.3

Hệ thống tiền xử 

lý

Chuẩn hóa, nén 

dữ liệu

1.4

Hệ thống lưu trữ, 

phân phối dữ liệu

Lưu trữ, phân phối

1.5

Hệ thống cổng 

thông tin WEB

Quản lý truy cập

1.6

Hệ thống máy chủ 

ảo hóa

Phát triển ứng dụng

1.8

Hệ thống giám sát

1.2

Hệ thống thu thập 

dữ liệu

Thu thập dữ liệu 

thời gian thực

1.7 

Hệ thống đồng bộ thời 

gian

ĺ����Plan data          ĺ������Time Data       ĺ����Monitoring


Microsoft_Visio_Drawing.vsdx

NMNĐ Phú Mỹ 1 
DCS OPC-DA Server
NMNĐ Vĩnh Tân 2 
PI-System / 
OPC DA Server
1.1 
USG

Diode một chiều
1.2
Hệ thống thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu thời gian thực
1.3
Hệ thống tiền xử lý
Chuẩn hóa, nén dữ liệu
1.4
Hệ thống lưu trữ, phân phối dữ liệu

Lưu trữ, phân phối
1.5
Hệ thống cổng thông tin WEB

Quản lý truy cập
1.6
Hệ thống máy chủ ảo hóa

Phát triển ứng dụng
1.8
Hệ thống giám sát
1.2
Hệ thống thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu thời gian thực
1.7 
Hệ thống đồng bộ thời gian


→  : Plan data          →   :  Time Data       →  : Monitoring








image2.gif




image2.png
—é —

u ] W

e u o Iy
£ —
g A § <
B =
RN
Ju o e 5]
- = L&l - e Wl - l{\[ '
- y - A
P S e . N
e e %m X o
- L L . = e N Ly
1 " N e
- ! T N
m F - C .
R
i i
-] ] - VN _n PN L]





